	
	



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ 1

ĐỀ 01
Câu 1. Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen là


A. lai giống rồi dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng.


B. lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.


C. lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó, trên con cháu của từng cặp bố mẹ, dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó, rút ra quy luật dị truyền các tính trạng.


D. lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ, dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó, rút ra quy luật di truyền các tính trạng.

Câu 2. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: lông ngắn thuần chủng 
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 lông dài, kết quả ở 
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 như thế nào?


A. Toàn lông ngắn.

B. Toàn lông dài.


C. 1 lông ngắn : 1 lông dài.
D. 3 lông ngắn : 1 lông dài.

Câu 3. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là 

A. lai thuận nghịch. 
B. lai phân tích.
C. tạp giao.
D. tự thụ phấn.

Câu 4. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch?


A. 
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Câu 5. Để tiến hành lai 1 cặp tính trạng, Menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây là chủ yếu?


A. Chuột.
B. Ruồi giấm.
C. Ong.
D. Đậu Hà Lan.

Câu 6. Lai phân tích là phép lai


A. giữa 2 cơ thể bố mẹ cùng loài có tính trạng tương phản với nhau.


B. giữa 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản.


C. giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen.


D. giữa cơ thể có tính trạng trội với cơ thể có tính trạng lặn tương phản để kiểm tra kiểu gen.

Câu 7. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li của Menđen là


A. sự nhân đôi của NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ở kì sau của quá trình giảm phân. 

B. sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng tạo các loại giao tử và tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong thụ tinh.


C. sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân.


D. sự nhân đôi, phân li của các NST trong giảm phân.

Câu 8. Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1 : 1 về kiểu hình ở 
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 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai
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Câu 9. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả P: thân đỏ thẫm 
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 thân đỏ thẫm thu được 
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 có 75% thân đỏ thẫm, 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên?


A. P: 
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C. P: 
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Câu 10. Tiến hành lai giữa hai cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và xanh, trơn được 
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, cho 
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 tự thụ phấn ở 
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 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính


A. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.


B. 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn. 

C. 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn.


D. 3 vàng, trơn : 1 xanh, trơn.

Câu 11. Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thu được ruồi có kiểu hình


A. đều có thân xám, cánh dài.


B. đều có thân đen, cánh ngắn.


C. thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn.


D. thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài.

Câu 12. Trong trường hợp trội lặn hoàn toàn thì phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1?


A. 
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Câu 13. Ở đậu Hà Lan gen quy định hạt trơn là trội, hạt nhăn là lặn; hạt vàng là trội, hạt lục là lặn; hai cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu dị hợp về 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nói trên giao phấn với cây hạt nhăn và dị hợp về cặp gen quy định màu sắc hạt; sự phân li kiểu hình của các hạt lai sẽ theo tỉ lệ


A. 3 : 1.
B. 3 : 3 : 1 : 1.
C. 9 : 3 : 3 : 1.
D. 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 14. Ở người màu mắt nâu là trội và màu mắt xanh là lặn. Khi một người đàn ông mắt nâu kết hôn với người phụ nữ mắt xanh và họ có con trai mắt nâu, con gái mắt xanh. Có thể kết luận chắc chắn rằng 

A. người đàn ông có kiểu gen đồng hợp.
B. người đàn ông là dị hợp tử.


C. gen quy định màu mắt liên kết với X.
D. cả hai cha mẹ đều đồng hợp tử.
Câu 15. Ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được 
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 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. 
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 giao phấn với nhau được 
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 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả màu vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau?

A. P: 
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Câu 16. Thành phần hóa học của NST bao gồm

A. phân tử prôtêin.

B. phân tử ADN.


C. prôtêin và phân tử ADN.
D. axit và bazơ.
Câu 17. Thành phần NST tương đồng là

A. hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước.


B. hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.


C. hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.


D. hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.
Câu 18. Số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của loài phản ánh

A. mức độ tiến hóa của loài
B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài.


C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
D. số lượng gen của mỗi loài.
Câu 19. Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào trong quá trình nguyên phân?

A. kì trung gian.
B. kì đầu.
C. kì giữa.
D. kì sau.
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Câu 20. Chú thích số 1 trong hình bên là

A. NST đơn.


B. tâm động.


C. crômatit.


D. cánh dài. 
Câu 21. Kì nào sau đây chiếm 90% thời gian trong chu kì tế bào?

A. Kì trung gian.
B. Kì đầu.
C. Kì giữa.
D. Kì sau.
Câu 22. Hình bên mô tả bộ NST của loài nào? 
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A. Châu chấu.


B. Người.


C. Ruồi giấm.


D. Đậu Hà Lan.
Câu 23. Kết thúc kì cuối của giảm phân II, số NST trong mỗi tế bào con là bao nhiêu?

A. n NST kép.
B. n NST đơn.
C. 2n NST đơn.
D. 2n NST kép.
Câu 24. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào sau đây của chu kì tế bào?

A. Kì đầu.
B. Kì giữa.
C. Kì sau.
D. Kì trung gian.
Câu 25. Sơ đồ sau mô tả hình thái NST ở các giai đoạn khác nhau của quá trình nguyên phân.
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Thứ tự đúng của các giai đoạn là

A. W → X → Y → Z.
B. X → Y → Z → W.
C. Y → Z → W → X.
D. Z → W → X → Y.
Câu 26. Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên nhiễm sắc thể X giao phối với một ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra 
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A. 
[image: image38.wmf]1

2

 ruồi có mắt trắng.




B. 
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 ruồi mắt đỏ, 
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 ruồi mắt trắng ở cả đực và cái.


C. Toàn bộ ruồi đực có mắt trắng.

D. 
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2

 số ruồi đực có mắt trắng.

Câu 27. Một cơ thể thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 
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. Một tế bào sinh dưỡng ở mô phân sinh của loài này tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra 128 tế bào con. Số đợt nguyên phân từ tế bào ban đầu và số phân tử ADN được tổng hợp mới hoàn toàn từ nguyên liệu do môi trường nội bào cung cấp trong quá trình trên là


A. 7 và 1792.
B. 7 và 1764.
C. 6 và 882.
D. 6 và 896.

Câu 28. Ý nghĩa cơ bản của di truyền liên kết là


A. hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
B. tạo sự đa dạng trong giao tử.


C. hình thành nhiều đặc điểm di truyền mới.
D. ổn định số lượng vật chất di truyền.

Câu 29. Bằng chứng của sự liên kết gen là


A. hai gen không alen cùng tồn tại trong một giao tử.


B. hai gen trong đó mỗi gen liên quan đến một kiểu hình đặc trưng.


C. hai gen không alen trên một NST phân li cùng nhau trong giảm phân.


D. hai cặp gen không alen cùng ảnh hưởng đến một tính trạng.

Câu 30. Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu hình nhiều nhất?

A. 
[image: image43.wmf]aabbaabb

´

. 
B. 
[image: image44.wmf]AaBbAABb

´

.
C. 
[image: image45.wmf]AabbaaBB

´

. 
D. 
[image: image46.wmf]aaBbAabb

´

.
Đáp án

	1-C
	2-A
	3-A
	4-D
	5-D
	6-D
	7-B
	8-B
	9-D
	10-B

	11-A
	12-B
	13-B
	14-B
	15-A
	16-C
	17-A
	18-C
	19-C
	20-C

	21-A
	22-C
	23-B
	24-D
	25-B
	26-D
	27-B
	28-A
	29-C
	30-A


	
	Trang 1


	
	Trang 5



_1659550236.unknown

_1659550426.unknown

_1659550971.unknown

_1659551880.unknown

_1659552612.unknown

_1659552634.unknown

_1659552662.unknown

_1659552631.unknown

_1659552510.unknown

_1659551863.unknown

_1659551808.unknown

_1659551828.unknown

_1659550938.unknown

_1659550943.unknown

_1659550905.unknown

_1659550371.unknown

_1659550396.unknown

_1659550401.unknown

_1659550259.unknown

_1659550274.unknown

_1659550313.unknown

_1659550252.unknown

_1659549983.unknown

_1659550122.unknown

_1659550144.unknown

_1659550196.unknown

_1659550140.unknown

_1659550117.unknown

_1659550018.unknown

_1659550099.unknown

_1659549913.unknown

_1659549958.unknown

_1659549977.unknown

_1659549949.unknown

_1659549106.unknown

_1659549163.unknown

_1659549096.unknown

